              SỞ GD-ĐT NINH THUẬN              KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ I (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH         Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                          Thời gian làm bài:45 phút  

           I.MỤC TIÊU:

- Kiểm tra đánh giá được kiến thức của học sinh trong quá trình học chương I,II
- Đánh giá được kĩ  năng trình bày, tính logic trong giải toán tự luận của môn vật lí.

- Kiểm tra lại kết quả quá trình giảng dạy để rút kinh nghiệm cho các chương tiếp theo.

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:

            - Kết hợp Tự luận và Trắc nghiệm.

III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Xây dựng bảng trọng số đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 khối 11
  Dựa vào Khung PPCT để lập bảng trọng số, số câu và điểm số của đề kiểm tra.

	Nội dung
	Tổng số tiết
	Tiết LT
	Chỉ số 
	Trọng số
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	Chủ đề 1: Điện tích – Điện trường
	10
	9
	9*0,7= 6,3
	10-6,3=3,7
	6.3*100/24= 26,3
	3.7*100/24= 15,4
	6
	1
	1/3
	2

	Chủ đề 2: Dòng điện không đổi
	14
	10
	7
	7
	29,2
	29,2
	6
	1
	1/3
	4

	Tổng
	24
	19
	13,3
	10,7
	55,5
	46,6
	12
	2
	4,0
	6,0


Khung ma trận đề kiểm tra

Đề kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (12 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận, 45 phút)

	Tên chủ đề
	Mức độ nhận thức

	
	Nhân biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1 :  Điện tích – Điện trường

	Chủ đề: Điện tích. Định luật Culông- Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.


	- Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).

-  Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.

- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.  

- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.     

	
	
	

	Số câu 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	2/3 điểm

6,67%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.
	- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.

- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường.

- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.


	
	Vận dụng giải bài tập Điện trường và cường độ điện trường.

	

	
	2
	
	
	
	
	1
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	2/3 điểm

6,67%
	
	
	
	
	2 điểm

20%
	
	

	Chủ đề: Công của lực điện- Điện thế. Hiệu điện thế


	- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.

- Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường.  

- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.

- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.


	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	
	
	

	 Tụ điện
	- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện. Nhận dạng được các tụ điện thường dùng.

- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện và nhận biết được đơn vị đo điện dung.

- Nêu được ý nghĩa các con số ghi trên mỗi tụ điện

- Nêu được cách tích điện cho tụ điện 
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Dòng điện không đổi

	Chủ đề: Dòng điện không đổi. Nguồn điện


	- Nêu và viết được dòng điện không đổi là gì.

- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.


	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Điện năng. Công suất điện
	- Nêu được công của nguồn điện là công của các lực lạ bên trong nguồn điện và bằng công của dòng điện chạy qua trong toàn mạch. Viết được công thức tính công của nguồn điện.

- Nêu được công suất của nguồn điện là gì và viết được công thức tính công suất của nguồn điện.

- Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch- Ghép các nguồn điện thành bộ- Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.

Gồm các bài liên quan: Định luật Ôm đối với toàn mạch; Ghép các nguồn điện thành bộ; Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.


	- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch và viết được hệ thức biểu thị định luật này.

- Nêu được mối liên hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm điện thế ở mạch ngoài và ở mạch trong.

- Trả lời được các câu hỏi: hiện tượng đoản mạch là gì và giải thích được ảnh hưởng điện trở trong của nguồn với cường độ dòng điện đoản mạch.

- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

- Nhận biết được trên sơ đồ và trên thực tế bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

    Củng cố lại phương pháp giải các loại bài tập đơn giản về dòng điện và nguồn điện một  chiều bằng cách áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch.


	Hiểu được định luật Ôm đối với toàn mạch và viết được hệ thức biểu thị định luật này.

- Hiểu được mối liên hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm điện thế ở mạch ngoài và ở mạch trong.

được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

- Hiểu được trên sơ đồ và trên thực tế bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

   Hiểu được phương pháp giải các loại bài tập đơn giản về dòng điện và nguồn điện một  chiều bằng cách áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch.


	Vận dụng giải bài tập Chủ đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch- Ghép các nguồn điện thành bộ- Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.


	Vận dụng giải bài tập tổng hợp Chủ đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch- Ghép các nguồn điện thành bộ- Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.



	Số câu
	3
	
	
	2a,b,c,d
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1điểm

10%
	
	
	3 điểm
	
	
	
	

	TH: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin quang hóa
	- Nhận biết được trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.
- Nhận biết được các dụng cụ trong bài TH: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin quang hóa
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	12
	
	
	2a,b,c,d
	
	1
	
	2e

	Tổng số điểm
	4 điểm


	
	
	3 điểm
	
	2điểm
	
	1 điểm

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%


Câu1: Công thức của định luật Culông là:

A. 
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Câu2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).

B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).

C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.

D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.

Câu3: Đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V.m.
B. V.m2.
C. V/m2.               D. V/m.


Câu4: Điện trường là

A. môi trường không khí quanh điện tích.       

B. môi trường chứa các điện tích.     

C. môi trường dẫn điện.

D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Câu5: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. hình dạng của đường đi.
B. cường độ của điện trường.

C. độ lớn điện tích dịch chuyển.
D. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

Câu6: Đơn vị của điện dung của tụ điện là

A. V/m (vôn/mét)

B. C (culông)


C. V (vôn)

D. F (fara)

Câu7: Cường độ của dòng điện được tính bằng công thức nào sau đây?

A. I = q2/t               B. I = q/t.               C. I = q2.t                 D. I = q.t.     

Câu8: Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là:

A. P = At.                          B. P = t/A                 C. P = A/t.                 D. P = At2.

Câu9: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và
A. tỉ lệ thuận với điện trở toàn phần của mạch đó.
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn điện.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.        

D. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 

Câu 10: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 

A. nE và r/n.

B. nE nà nr.

C. E và nr.

D. E và r/n.

Câu 11: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin nối tiếp giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở R. Mỗi pin có suất điện động E và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua điện trở R là:

A. 
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Câu 12: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong bài thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa?

A. Pin điện hóa


                                            B. đồng hồ đo điện đa năng hiện số

C. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm

D. thước đo chiều dài
             SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA GIỮA KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                        Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 132                                                    

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:

Câu 1: Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là:

A. P = At.
B. P = t/A
C. P = A/t.
D. P = At2.
Câu 2: Công thức của định luật Culông là:

A. 
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Câu 3: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và

A. tỉ lệ thuận với điện trở toàn phần của mạch đó.
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn điện.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
D. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
Câu 4: Đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V.m2.
B. V/m2.
C. V.m.
D. V/m.
Câu 5: Cường độ của dòng điện được tính bằng công thức nào sau đây?

A. I = q/t.
B. I = q.t.
C. I = q2.t
D. I = q2/t
Câu 6: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin nối tiếp giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image13.wmf]x

 và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua điện trở R là:

A. 
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Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
B. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion.
C. Hạt electron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).
D. Hạt electron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
Câu 8: Điện trường là

A. môi trường dẫn điện.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
D. môi trường không khí quanh điện tích.
Câu 9: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích dịch chuyển.
B. hình dạng của đường đi.
C. cường độ của điện trường.
D. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
Câu 10: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong bài thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa?

A. Pin điện hóa                                                                  B. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số
C. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm    D. Thước đo chiều dài
Câu 11: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. nE và r/n.
B. nE nà nr.
C. E và nr.
D. E và r/n.
Câu 12: Đơn vị của điện dung của tụ điện là

A. V (vôn)
B. V/m (vôn/mét)
C. F (fara)
D. C (culông)
II.Tự luận: ( 6điểm ) 

Câu 1: Cho hai điện tích q1=3.10-8C ; q2= -6.10-8C đặt tại C, D trong không khí với CD=10cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do q1, q2  gây ra tại A sao cho CA=4cm; DA=6cm.
	Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ.
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R1 = 6Ω ; R2 =4Ω ;  R3 = 10Ω; R4 = 4Ω
a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b) Tính điện trở tương đương mạch ngoài

c) Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở. 

d) Tính  hiệu suất của  bộ nguồn và công suất của bộ nguồn.

e) Mắc vào hai điểm P và D một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kế? Cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào? Biết rằng vôn kế có điện trở rất lớn.
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            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA GIỮA KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                                    Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 209                                                   

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:

Câu 1: Công thức của định luật Culông là:

A. 
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Câu 2: Điện trường là

A. môi trường dẫn điện.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường không khí quanh điện tích.
D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
Câu 3: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin nối tiếp giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image27.wmf]x

và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua điện trở R là:
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Câu 4: Cường độ của dòng điện được tính bằng công thức nào sau đây?

A. I = q/t.
B. I = q.t.
C. I = q2.t
D. I = q2/t
Câu 5: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. E và nr.
B. E và r/n.
C. nE nà nr.
D. nE và r/n.
Câu 6: Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là:

A. P = t/A
B. P = At.
C. P = A/t.
D. P = At2.
Câu 7: Đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m.
B. V.m.
C. V/m2.
D. V.m2.
Câu 8: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. độ lớn điện tích dịch chuyển.
B. hình dạng của đường đi.
C. cường độ của điện trường.
D. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt electron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).
B. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion.
D. Hạt electron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
Câu 10: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và

A. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn điện.
B. tỉ lệ thuận với điện trở toàn phần của mạch đó.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
D. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
Câu 11: Đơn vị của điện dung của tụ điện là

A. V (vôn)
B. V/m (vôn/mét)
C. F (fara)
D. C (culông)
Câu 12: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong bài thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa?

A. Pin điện hóa                                                                 B. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số
C. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm   D. Thước đo chiều dài
II.Tự luận: ( 6điểm ) 

Câu 1: Cho hai điện tích q1=4.10-8C ; q2= -8.10-8C đặt tại M, N trong không khí với MN=20cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do q1, q2  gây ra tại A sao cho MA=8cm; NA=12cm.
	Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ.
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R1 = 3Ω ; R2 =2Ω ;  R3 = 5Ω; R4 = 1,5Ω
a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b) Tính điện trở tương đương mạch ngoài

c) Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở. 

d) Tính  hiệu suất của  bộ nguồn và công suất của bộ nguồn.

e) Mắc vào hai điểm P và D một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kế? Cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào? Biết rằng vôn kế có điện trở rất lớn.
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            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA GIỮA KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                                    Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 357                                                   

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:

Câu 1: Cường độ của dòng điện được tính bằng công thức nào sau đây?

A. I = q/t.
B. I = q2/t
C. I = q2.t
D. I = q.t.
Câu 2: Công thức của định luật Culông là:
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Câu 3: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin nối tiếp giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image41.wmf]x

 và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua điện trở R là:
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Câu 4: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. E và nr.
B. nE nà nr.
C. E và r/n.
D. nE và r/n.
Câu 5: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
B. độ lớn điện tích dịch chuyển.
C. cường độ của điện trường.
D. hình dạng của đường đi.
Câu 6: Đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m.
B. V.m.
C. V/m2.
D. V.m2.
Câu 7: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong bài thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa?

A. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm        B. Thước đo chiều dài
C. Pin điện hóa                                                                      D. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt electron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).
B. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion.
D. Hạt electron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
Câu 9: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và

A. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn điện.
B. tỉ lệ thuận với điện trở toàn phần của mạch đó.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
D. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
Câu 10: Điện trường là

A. môi trường không khí quanh điện tích.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường dẫn điện.
D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
Câu 11: Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là:

A. P = At2.
B. P = At.
C. P = A/t.
D. P = t/A
Câu 12: Đơn vị của điện dung của tụ điện là

A. V/m (vôn/mét)
B. V (vôn)
C. F (fara)
D. C (culông)
II.Tự luận: ( 6điểm ) 

Câu 1: Cho hai điện tích q1=3.10-8C ; q2= -6.10-8C đặt tại C, D trong không khí với CD=10cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do q1, q2  gây ra tại A sao cho CA=4cm; DA=6cm.
	Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ.
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R1 = 6Ω ; R2 =4Ω ;  R3 = 10Ω; R4 = 4Ω
a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b) Tính điện trở tương đương mạch ngoài

c) Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở. 

d) Tính  hiệu suất của  bộ nguồn và công suất của bộ nguồn.

e) Mắc vào hai điểm P và D một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kế? Cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào? Biết rằng vôn kế có điện trở rất lớn.
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            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA GIỮA KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                                    Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 485                                                   

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:

Câu 1: Đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m.
B. V/m2.
C. V.m.
D. V.m2.
Câu 2: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong bài thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa?

A. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm   B. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số
C. Thước đo chiều dài                                                     D. Pin điện hóa
Câu 3: Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là:

A. P = At2.
B. P = At.
C. P = A/t.
D. P = t/A
Câu 4: Khi ghép n nguồn điện giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. nE nà nr.
B. E và nr.
C. E và r/n.
D. nE và r/n.
Câu 5: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin nối tiếp giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image51.wmf]x

 và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua điện trở R là:
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Câu 6: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
B. độ lớn điện tích dịch chuyển.
C. cường độ của điện trường.
D. hình dạng của đường đi.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt electron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).
B. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion.
D. Hạt electron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
Câu 8: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và

A. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn điện.
B. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
D. tỉ lệ thuận với điện trở toàn phần của mạch đó.
Câu 9: Điện trường là

A. môi trường không khí quanh điện tích.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường dẫn điện.
D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
Câu 10: Cường độ của dòng điện được tính bằng công thức nào sau đây?

A. I = q2.t
B. I = q.t.
C. I = q/t.
D. I = q2/t
Câu 11: Đơn vị của điện dung của tụ điện là

A. F (fara)
B. V (vôn)
C. V/m (vôn/mét)
D. C (culông)
Câu 12: Công thức của định luật Culông là:
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II.Tự luận: ( 6điểm ) 

Câu 1: Cho hai điện tích q1=4.10-8C ; q2= -8.10-8C đặt tại M, N trong không khí với MN=20cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do q1, q2  gây ra tại A sao cho MA=8cm; NA=12cm.
	Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ.
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R1 = 3Ω ; R2 =2Ω ;  R3 = 5Ω; R4 = 1,5Ω
a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b) Tính điện trở tương đương mạch ngoài

c) Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở. 

d) Tính  hiệu suất của  bộ nguồn và công suất của bộ nguồn.

e) Mắc vào hai điểm P và D một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kế? Cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào? Biết rằng vôn kế có điện trở rất lớn.
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